Họ và tên:...................................................
Khoanh vào đáp án đúng
Câu 1     Trong các số 10, 90, 80. 99  số tròn chục lớn nhất là:
A. 90		B. 99			C. 10			D. 80
Câu 2     Số liền trước của 90 là:
A. 89		B. 69			C. 91			D. 88
Câu 3        a.Số 98 gồm: 
A. 9 chục và 8 đơn vị                     C. 90 chục và 8 đơn vị
B. 8 chục và 9 đơn vị                     D.  9 chục và 0 đơn vị
b.Một tuần lễ  có mấy ngày?
              A.7 ngày		B. 6 ngày		C. 5 ngày		D. 10 ngày
Câu 4          Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 14 +……= 68
A. 54		B. 74			C. 44			D. 52
b.Kết quả phép tính: 38 – 32 + 32 =?
              A. 39		B. 37			C. 40			D. 38
Câu 5:          Dãy số từ 50 đến 60 được viết là: 
        A.     50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.
        B.     51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.
        C.    50,51,52,53,54,55,56,57,58,59.
Câu 6:  Số 55 đọc là: 
A. lăm mươi năm         B. năm mươi lăm     C. năm lăm     D. 50 và 5      
Câu 7: Kết quả của phép tính 45cm – 5cm = …. cm ? 
 A . 40cm                 B . 40                 C . 4 chục cm			D. 4
Câu 8: Hôm qua là 21 tháng 4 thì ngày mai là…….. 
	   A. 20
	     B. 23
	      C. 22
	   D. 21


Câu 9: Dấu cần điền vào chỗ chấm của phép tính:  37 + 20…… 27 + 30 là: 
	A. >
	      
	B. <
	
	C.  =
	      D. 0
	


Câu 10     Đặt tính rồi tính: 
    a. 12 + 6		45 + 30		87 – 16		99 - 6	            6 + 43
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................... 
b. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
97 – 7 + 2< 61 +……< 80 + 2 + 12
Câu 11:    Điền dấu: >, <, =?
12 + 3…..17 + 0				56 + 13……77 - 12	
Câu 12:  (2,0đ) Cửa hàng có 38 xe máy, đã bán  đi  20 xe máy.  Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe máy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
[bookmark: _GoBack]







Tiếng Việt
Đọc văn bản rồi khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 
TÔI LÀ GIÓ
Tôi là gió. Tôi sinh ra từ bao giờ, tôi cũng không nhớ nữa. Lớn lên, tôi đã thấy mình chu du khắp nơi. Tôi nhiều bạn lắm. Những cánh chim không bao giờ mỏi khi bay cùng tôi. Những tán lá reo vui mỗi khi tôi ùa đến. Những cánh buồm căng lên khi tôi giúp chúng ra khơi. Và khi tôi lướt trên mặt biển, các bạn sóng lúc thầm thì, dịu êm, lúc ồn ào, dữ dội. Tôi đi vắng, các bạn đều nhớ tôi. Tôi vui vì được bạn bè yêu quý.
Câu 1 (0,5đ): Gió có những người bạn nào?
A. Cánh chim, cánh buồm và biển.                       B. Mây, cánh buồm và biển
C. Cánh chim, tán lá, cánh buồm và sóng.                   D. Cánh buồm, biển và sóng.
Câu 2 (0,5đ): Những tán lá làm gì mỗi khi gặp gió
A. Reo vui.                   B. Thầm thì.        C. Ồn ào.                                            D. Lặng lẽ.
Câu 3 (0,5đ): Khi gió đi vắng, các bạn của gió thế nào?
A. Các bạn đều nhớ.      B. Các bạn đều vui.        C. Các bạn đều lo lắng.   D. Các bạn đều buồn.
Câu 4 (0,5đ): Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:
a) Con gà …ủ dưới gốc cây …ệ.       b) Con …é con ….iêng đôi mắt ….ây thơ nhìn mẹ.
Câu 5 (0,5đ): Nối ô chữ cho phù hợp:
	Cánh đồng             
	
	  líu  lo 

	
	
	

	Chim hót                                     
	
	 bát ngát 

	
	
	

	Lá   cờ                                    
	
	gợn sóng 

	
	
	

	Mặt  hồ
	
	đỏ thắm    










Câu 6 (0,5đ): Chon từ ngũ trong khung để điền vào chỗ trống
	Gió lạnh, ào ào, mồ hôi, bão


a) Gió lau khô ……………..trên trán mẹ.
b) Nhiều người rất sợ những cơn ……………………đầu đông.
c) Trong cơn bão, gió ………………….thổi, cây cối ngả nghiêng.
Câu 7 (1đ): a)Sắp xếp các từ sau thành câu rồi viết lại câu
Chim khuyên/chú/những/trên cành/nhảy nhót.
………………………………………………………………………………………
b)Viết câu chứa tiếng có vần ươc
………………………………………………………………………………………
Câu 8 (1đ): Viết 1-2 câu về một hiện tượng thiên nhiên
……………………………………………………………………………………………………
Câu 17. Việc làm thể hiện tự giác học tập là:
A. Nhờ bạn vẽ giúp trong giờ học Mỹ thuật.         B. Nhờ bố, mẹ giải giúp bài tập về nhà.
C. Ngủ trong giờ học.                      D. Chú ý nghe cô giáo giảng bài.
Câu 18. Biểu hiện của việc chưa tự giác làm việc nhà là: 
A. Giúp mẹ rửa rau, trông em.            B. Cùng chị xếp mâm để ăn cơm.
C. Ngồi xem ti vi để mẹ vừa nấu cơm, vừa trông em.            D. Dọn dẹp nhà cửa cùng chị.
Câu 19. Biểu hiện của việc không nói dối là:
A. Làm vỡ lọ hoa của mẹ nhưng nói với mẹ là con mèo làm đổ vỡ.
B. Chưa làm bài tập về nhà, đến lớp cô giáo kiểm tra thì nói là quên vở ở nhà.
C. Làm ngã bạn, nâng bạn dậy và xin lỗi bạn.
D. Ăn bánh kẹo vứt vỏ ra lớp, cô giáo hỏi thì trả lời: Không phải em ạ!
Câu 20. Biểu hiện của việc làm đúng không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác là:
A. Thấy bạn có truyện hay, tự đem về đọc rồi trả sau.
B. Tự lấy điện thoại của bố để chơi vì đó là đồ của bố mình.
C. Đến nhà bạn chơi, thấy bạn có búp bê đẹp bèn lấy xuống chơi.
D. Hỏi bạn mượn cục tẩy để tẩy chữ viết sai.
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